

II. DỰ KIẾN KẾ HOẠCH CÁC CHỦ ĐỀ NHÁNH:
	Tên chủ đề nhánh
	Số tuần thực hiện
	Thời gian thực hiện
	Người phụ trách
	Ghi chú về sự điều chỉnh (nếu có)

	Bé làm thợ xây


	1
	Từ 01/12 đến  05/12
	Trần Thị Thúy
	

	Bé làm bao nhiêu nghề


	1
	Từ 08/12 đến  12/12
	
	

	Nhà tạo mẫu tóc


	1
	Từ 15/12 đến  19/12
	
	

	Ngày hội của chú bộ đội
	1
	Từ 22/12 đến 26/ 12
	
	


   III. CHUẨN BỊ:
	
	Nhánh 1

“Bé làm thợ xây”
	Nhánh 2

“Bé làm bao nhiêu nghề”
	Nhánh 3

“Nhà tạo mẫu tóc”
	Nhánh 4

“Ngày hội của chú bộ đội”

	1.Giáo viên
	- Thay đổi một số mục tiêu, nội dung giáo dục phù hợp nhận thức của trẻ cung cấp cho trẻ hiểu về nghề: thợ xây.
- Chuẩn bị đầy đủ đồ dùng cho các giờ dạy, góc chơi, nội dung chơi tại các góc đảm bảo mục đích yêu cầu và luôn hướng đến phương pháp giáo dục lấy trẻ làm trung tâm.

	- Lập kế hoạch theo quan điểm giáo dục “Lấy trẻ làm trung tâm, chủ đề nhánh “Bé làm bao nhiêu nghề”  
- Lựa chọn nội dung giáo dục phù hợp, soạn bài, nghiên cứu tài liệu chủ đề nhánh.
- Chuẩn bị nguyên vật liệu, đồ dùng cho trẻ trang trí chủ đề.
- Chuẩn bị khăn lau, găng tay ni lông, chổi... cho trẻ hoạt động lao động tập thể dưới sân khu vực trước dẫy nhà mới.

 - Lựa chọn một số bài thơ, câu truyện, bài hát về chủ đề...


	- Điều chỉnh kế hoạch mục tiêu cho phù hợp thực tế nhận thức, áp dụng phương pháp STEAM trong các hoạt động” chủ đề nhánh “Nhà tạo mẫu tóc”
- Sách, tranh ảnh để trẻ hoạt động

- Làm album chủ điểm, các truyện tranh về  những người làm việc nghề tạo mẫu tóc.
- Lựa chọn một số bài thơ, câu truyện, bài hát, trò chơi về những người làm việc tạo mẫu tóc.

	- Lập kế hoạch  có điều chỉnh, bổ sung đầy đủ cho chủ đề nhánh

- Chuẩn bị các video tư liệu về công việc, cuộc sống của các chú độ đội (thời chiến tranh và thời bình)

- Chuẩn bị quần áo, đồ dùng mô phỏng của chú bộ đội cho trẻ tập làm chú bộ đội.

- Làm album chủ điểm, các truyện tranh về công việc, cuộc sống hàng ngày của chú bộ đội.

 - Lựa chọn một số bài thơ, câu truyện, bài hát về các chú bộ đội.

- Chuẩn bị mọi điều kiện tốt nhất cùng các lớp cho trẻ tham gia sân chơi  “Chiến sĩ tí hon”

	2. Phụ huynh


	- Kết hợp cùng các cô giáo khích lệ, động viên trẻ đến lớp

- Cung cấp kiến thức xây dựng.
- Phối hợp cùng cô cho trẻ trong việc tìm hiểu nghề xây dựng.

	- Sưu tầm tranh ảnh, sách truyện có nội dung về chủ đề. 

- Rèn thêm cho trẻ khả năng tự phục vụ bản thân.
- Rèn luyện thêm cho trẻ khả năng tự tin, nói mạch lạc, rõ ràng:  Cho trẻ tập làm hướng dẫn viên giới thiệu về nghề của bố mẹ, về địa điểm vui chơi mà trẻ thích…


	- Cung cấp thêm các kiến thưc về nghề tạo mẫu tóc cho trẻ. 

- Kết hợp cùng các cô giáo khích lệ, động viên trẻ đến lớp


	- Kết hợp cùng cô giáo sưu tầm các nguyên vật liệu phục vụ cho chủ đề chú bộ đội.

- Cung cấp thêm cho trẻ hiểu biết về các hoạt động, bài tập, công việc của các chú bộ đội 

- Tham gia sân chơi: Chiến sĩ tí hon cùng cô và các con.



	3. Trẻ


	- Cùng cô tạo môi trường hoạt động cho chủ đề: Nghề xây dựng.


	- Cùng bố mẹ sưu tầm tranh ảnh, sách truyện có nội dung chủ đề nhánh: Bé làm bao nhiêu nghề


	- Cùng cô tạo môi trường hoạt động cho chủ đề bác sĩ.


	- Tâm thế vui tươi khi đến lớp

- Sưu tầm tranh ảnh về chủ đề chú bộ đội

- Tham gia và thực hiện nghiêm túc các yêu cầu sân chơi chiến sĩ tí hon.

	4. Nhà trường
	- Cung cấp trang thiết bị dạy học về chủ đề nghề nghiệp.

- Tạo môi trường trong, ngoài trường xanh, sạch, đẹp

- Hỗ trợ mọi điều kiện cho giáo viên tổ chức hoạt động lao động tập thể cho trẻ dưới sân.


	- Cung cấp trang thiết bị dạy học về chủ đề nghề nghiệp.

- Tạo môi trường trong, ngoài trường xanh, sạch, đẹp

- Hỗ trợ mọi điều kiện cho giáo viên tổ chức hoạt động lao động tập thể cho trẻ dưới sân.
	- Phát các nguyên vật liệu cung cấp cho bài giảng của giáo viên.

- Tạo sân chơi thoáng mát, sạch sẽ. Các khu vực chơi ngoài trời đảm bảo vệ sinh cho trẻ.
	- Chuẩn bị cơ sở vật chất, băng dôn, bàn nghế, loa đài, thảm…cho sân chơi: Chiến sĩ tí hon.

- Liên hệ với các Trung Đoàn … tham dự sân chơi để giao lưu với trẻ.




IV. KHUNG KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG TOÀN CHỦ ĐỀ:
	tt
	Hoạt động
	Phân phối vào các ngày trong tuần
	Ghi chú

	
	
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6
	

	1
	Đón trẻ
	- Đón trẻ vào lớp, nhắc trẻ cất đồ dùng vào đúng nơi quy định.

- Trao đổi với phụ huynh về sức khỏe của trẻ khi thời tiết chuyển mùa lạnh, đặc biệt phòng chống dịch bệnh cúm mùa, Dịch sốt xuất huyết...
- Kiểm tra trạng thái sức khỏe của trẻ trươc khi vào lớp.

- Cô trò chuyện với trẻ về chủ đề chú bộ đội, bác sĩ, cô giáo, người cắt tóc: Công việc, trang phục, đồ dùng…..

- Cho trẻ chơi với đồ chơi các góc.

- Trẻ thực hiện công việc được giao (trực nhật, xếp dọn đồ chơi)

- Nghe bài hát, bản nhạc; thơ, đồng dao, ca dao, tục ngữ; kể chuyện phù hợp với độ tuổi và chủ đề nghề nghiệp. 
	

	2
	Thể dục sáng
	Khởi động: Cho trẻ đi với các kiểu đi khác nhau...

· Trọng động: Tập 5 động tác kết hợp với  bông.
+ Hô hấp: “Hít vào thở ra”

+ Tay: “Hai tay đánh xoay tròn trước ngực, đưa lên cao”

+ Chân: “Từng chân đưa ra trước, sang nagng, ra sau”

+Bụng – Lườn: “Đứng quay người sang hai bên”

+ Bật: “Bật sang bên phải”
Hồi tĩnh: Đi nhẹ nhàng thư giãn

- Trò chơi: Gieo hạt
	

	
	Hoạt động học
	Nhánh 1 
Bé làm thợ xây
(01/12
- 05/12)
	PTTC

Bò theo hướng thẳng trong đường hẹp (3m x 0,4m)

	PTNT

Tìm hiểu nghề xây dựng
	PTTM

Vẽ dụng cụ nghề xây dựng
	PTNN

Thơ: “Em làm thợ xây”
	PTTM

Dạy hát: “Cháu yêu cô chú công nhân”
	

	
	
	Nhánh 2

Bé làm bao nhiêu nghề

 (08/12 -12/12)
	PTTC
Tung và bắt bóng với cô bằng 2 tay

	PTNN

Thơ

“Các cô thợ”
	PTTM

Nặn đồ dùng của một số nghề: xô, đĩa, thước kẻ

	PTNT

Tìm hiểu nghề nông 

	PTTM

Dạy hát: 
Làm chú bộ đội
	

	
	
	Nhánh 3 
Nhà tạo mẫu tóc
(15/12 -  

19/12)
	PTTC
Cắt dán hàng rào
	PTNN

Truyện:

Bác nông dân
	PTTM

Dự án nhà tạo mẫu tóc tài năng

	PTNT

Dạy trẻ đếm đến 2
	PTTM

Dạy VĐ vỗ tay theo nhịp: “Cháu yêu cô chú công nhân”
	

	
	
	Nhánh 4 
Ngày hội của chú bộ đội (22/12 - 
26/12)
	PTTC – KNXH

Cháu yêu chú bộ đội
	PTNN

Dạy trẻ kể lại truyện: Bác nông dân
	PTNT
Ghép đôi

	PTTC
Xếp chồng được 8 - 10 khối không đổ

	PTTM

 Rèn kỹ năng âm nhạc : 
"Làm chú bộ đội; Cháu yêu cô chú công nhân"

	

	4
	Hoạt động ngoài trời
	Nhánh 1
	- Quan sát thời tiết

- Trò chơi: Đi kiễng gót liên tục 3m 
- Chơi tự do 
	· - Quan sát luống rau cải khối 4 tuổi.
· TCVĐ: Mèo đuổi chuột
- Chơi tự do 
	- Trò chuyện để trẻ nói cảm nhận về vẻ đẹp nổi bật của tác phẩm tạo hình (ghế đá hình con vật vườn cổ tích)
· - TCVĐ: Đá bóng vào gôn
- Chơi tự do
	- Quan sát cây khế
- TCVĐ: Chơi và làm hiệu lệnh của cô 
- Chơi tự do 
	- Hướng dẫn trẻ vận động khi nghe các bài hát về chủ đề
- TCVĐ: Trời nắng trời mưa
- Chơi tự do
	

	
	
	Nhánh 2
	- Quan sát công việc của cô lao công
- TCVĐ: Tung và bắt bóng với cô bằng 2 tay
- Chơi tự do
	- Quan sát thời tiết.
- TCVĐ: Nghe và làm theo hiệu lệnh của cô
- Chơi tự do
	- Trẻ vận động theo ý thích khi nghe hát.
- TCVĐ: Kéo co
- Chơi tự do
	- Trẻ nghe một số bài ca dao, tục ngữ về chủ đề
- TCVĐ: Nhảy lò cò
- Chơi tự do
	- Cô cho trẻ vận động vỗ tay theo nhịp bài hát trong chủ đề
- Chơi: Đá bóng vào gôn.

- Chơi  tự do
	

	
	
	Nhánh 3
	- Trò chuyện để trẻ nói cảm nhận về vẻ đẹp nổi bật của tác phẩm tạo hình (con hươu cao cổ)

- TCVĐ: Rồng rắn lên mây

- Chơi tự do.


	- Quan sát thời tiết
- Chơi VD: Đi kiễng gót 3m
- Chơi tự do.


	- Nghe 1 số bài hát dân ca theo chủ đề.
- Chơi VĐ:  Tung và bắt bóng với cô
Chơi tự do


	- Quan sát công việc cô cắt tóc ngay cổng trường

- TCVĐ: Chơi và làm theo hiệu lệnh của cô. (bước theo tiếng lắc xắc xô của cô)
- Chơi tự do.


	- Quan sát công việc bác cấp dưỡng.

- TCVĐ: Trẻ chơi vận động theo một số bản nhạc quen thuộc.
- Chơi tự do
	

	
	
	Nhánh 4
	-  Quan sát tranh và trò chyện về chú bộ đội

- TCVĐ: Đá bóng vào gôn

- Chơi tự do
	- Quan sát công việc của bác cấp dưỡng 
- TCVĐ: Nghe và làm theo hiệu lệnh của cô
- Chơi tự do
	- Trẻ nghe một số bài đồng dao về chủ đề
- Trò chơi: nghe và làm theo hiệu lệnh của cô
- Chơi tự do

	- Trẻ chăm chú nghe cô kể chuyện phù hợp với độ tuổi và chủ đề thực hiện

- TCVĐ: Mèo đuổi chuột 
	- Quan sát vườn rau 
- TCVĐ: Lộn cầu vồng
- Chơi tự do
	

	5
	Vệ sinh, ăn, ngủ
	- Kê bàn ăn đủ với số lượng học sinh.

- Cho trẻ rửa tay rửa mặt, chú ý rèn KN rửa tay rửa mặt của trẻ.

- Giới thiệu các món ăn. Cho trẻ ăn, khuyến khích động viên trẻ tự xúc ăn và ăn hết xuất, không đánh vãi, đổ cơm.

- Nhắc trẻ đi vệ sinh, rửa tay lau miệng sau khi ăn

- Kê giường đủ với số lượng trẻ. Giảm bớt ánh sáng, cho trẻ nằm vừa đủ, thoáng mát.

- Nghe nhạc cổ điển tạo trạng thái để trẻ dễ ngủ.
- Bao quát trẻ trong khi ngủ: chú ý tư thế nằm ngủ, tăng giảm nhiệt độ, ánh sáng… trong phòng cho phù hợp.
	

	
	Hoạt động chiều
	Nhánh 1
	- Mở chủ đề

- Hướng dẫn trẻ kỹ năng chơi góc xây dựng.

- Nhóm 1: Vệ sinh lau giá đồ chơi góc nấu ăn.
- Nhóm 2: Học TA tại phòng NK.
- Trẻ chơi theo ý thích.
	- Ôn tìm hiểu nghề xây dựng

- Giúp cô sắp xếp giá đồ chơi góc xây dựng.
- Trẻ chơi theo ý thích.
	- Hoàn thiện bài tạo hình vẽ dụng cụ nghề xây dựng.
- Nhóm 1: Lau và sắp xếp giá đồ chơi góc nghệ thuật 
- Nhóm 2: Học TA tại phòng NK.
- Trẻ chơi theo ý thích

 
	- Ôn thơ “Em làm thợ xây”
- Trẻ giúp cô tưới cây góc thiên nhiên.
- Trẻ về góc chơi trẻ thích


	- Liên hoan văn nghệ về các bài hát quen thuộc trong chủ đề.

- Nhận xét nêu gương cuối tuần, phát phiếu bé ngoan.
	

	
	
	Nhánh 2
	- Mở chủ đề

- Hướng dẫn trẻ kỹ năng chơi góc bán hàng.

- Nhóm 1: giúp sắp xếp giá đồ chơi góc khám phá

- Nhóm 2: Học TA tại phòng NK

- Trẻ chơi theo ý thích
	- Ôn bài thơ “Các cô thợ”
- Cô cho trẻ tập cắt thẳng một đoạn giấy 5cm.

- Trẻ chơi theo ý thích.
	- Hoàn thành bài tạo hình nặn đồ dùng 1 số nghề: xô, đĩa, thước kẻ …
- Nhóm 1: Sắp xếp gọn gàng góc chơi xây dựng.

- Nhóm 2: Học TA tại phòng NK

- Trẻ chơi theo ý thích

 
	- Ôn tìm hiểu nghề xây nông
- Nghe cô đọc thơ về chủ đề.

- Lau lá cây góc thiên nhiên

- Trẻ về góc chơi trẻ thích


	- Trẻ biểu diễn 1 số bài hát chủ đề, liên hoan văn nghệ.
- Nhận xét nêu gương cuối tuần
	

	
	
	Nhánh 3
	- Mở chủ đề

- Hoàn thiện bài cắt, dán hàng rào.
- Hướng dẫn trẻ kỹ năng chơi góc nấu ăn.
- Nhóm 2: Học TA tại phòng NK

- Trẻ chơi theo ý thích
	- Ôn truyện Bác nông dân
- Vệ sinh lau giá đồ chơi góc tạo hình.

- Trẻ chơi theo ý thích.
	- Hoàn thành dự án tạo mẫu tóc 

- Nhóm 1:  Sắp xếp giá đồ chơi góc chơi khám phá.

- Nhóm 2: Học TA tại phòng NK

- Trẻ chơi theo ý thích

 
	- Ôn đếm đến 2
- Cô hướng dẫn trẻ lau lá cây và vặt lá vàng cho cây.
- Trẻ về góc chơi trẻ thích


	- Trẻ vận động minh họa 1 số bài hát chủ đề, liên hoan văn nghệ cuối tuần.
- Nhận xét nêu gương cuối tuần, phát phiếu bé ngoan.
	

	
	
	Nhánh 4
	- Mở chủ đề
- Ôn cháu yêu chú bộ đội.

- Nhóm 1: Hướng dẫn trẻ kỹ năng chơi góc xây dựng.
- Nhóm 2: Học TA tại phòng NK

- Trẻ chơi theo ý thích
	- Ôn kể lại truyện Bác nông dân

- Vệ sinh lau cây góc thiên nhiên
- Trẻ chơi theo ý thích.
	- Ôn ghép đôi.
- Nhóm 1: Sắp xếp gọn gàng góc chơi thể chất.

- Nhóm 2: Học TA tại phòng NK

- Trẻ chơi theo ý thích

 
	- Ôn xếp chồng được 8-10 khối không đổ.

- Trẻ giúp cô sắp xếp lại phòng phụ (vị trí để bàn, ghế…sao cho ngay ngắn)
- Trẻ về góc chơi trẻ thích.

	- Trưng bày SP trẻ làm được lên giá mời phụ huynh xem 

- Liên hoan văn nghệ cuối tuần.
- Đóng chủ đề
- Nhận xét cuối tuần và phát bé ngoan
	


       V. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG GÓC CHI TIẾT:
	tt
	Tên góc chơi
	Mục đích – Yêu cầu
	Các hoạt động / trò chơi trong góc chơi
	Chuẩn bị 
	
	Phân phối vào nhánh

	
	
	
	
	
	N1
	N2
	N3
	N4

	1
	Góc phân vai
	Nấu ăn
	- Thông qua vai chơi, trẻ 

được thể hiện một số hành động của vai chơi, công việc của người lớn: các thao  tác thực với các nguyên vật liệu thật, có kỹ năng bóc, tách, tuốt rau … 

- Trẻ biết lựa chọn nguyên liệu cho món ăn mình định nấu, sử dụng được các dụng cụ, đồ dùng nấu ăn. 

- Biết giữ gìn vệ sinh khi chế biến.
- Biết  bày các món ăn,giới thiệu tên món ăn, biết mời khi ăn.
	- Bóc tách hạt ngô

- Bánh mì kẹp bơ

- Chế biến 1 số món ăn thường ngày.


	- Tranh cung cấp kỹ  năng thao tác gói bánh đa nem…

- Trang phục nấu ăn, đồ dùng nấu ăn, nguyên liệu chế biến: bánh đa nem, bánh đa nem, cam, trứng, rau ngót, ngô luộc, bánh mì, bơ, sốp hoa, hoa, quả..

- Các thực phẩm mô phỏng: tôm, trứng rán, đùi gà…


	x
	
	
	

	
	
	
	
	-  Chế biến 1 số món ăn thường ngày bé thích: Bánh đa cua, gói chả nem


	
	
	x
	
	

	
	
	
	
	- Bóc trứng.

- Bóc vỏ quả quýt

- Chế biến 1 số món ăn thường ngày.


	
	
	
	x
	

	
	
	
	
	- Nhặt rau ngót

- Sữa chua dầm mít.

- Chế biến 1 số món ăn thường ngày.
	
	
	
	
	x

	
	
	Bán hàng
	- Trẻ biết nhận vai chơi và thể hiện đúng hành động và tình cảm của các vai đó.

- Biết lau chùi, bày hàng gọn gàng.

- Biết phân loại hàng hóa trong các gian hàng: 

-  Biết thể hiện giao tiếp giữa người bán và người mua : Chào mời khách, cảm ơn, trả tiền….

- Hứng thú tham gia các trò chơi.

- Ngôn ngữ chơi phù hợp với vai chơi
	- Cửa hàng bán đồ dùng dụng cụ lao động: vật liệu xây dựng, cuốc xẻng , bay, dụng cụ sản phẩm nghề nông…

	- Tranh kỹ năng bán hàng.

- Các sản phẩm mới phù hợp với từng chủ đề nhánh trong tuần.

- Bảng giá mới.

- Tranh gợi ý một số cách bày đặt, sắp xếp các gian hàng


	x
	x
	
	

	
	
	
	
	- Cửa hàng bán dụng cụ cắt tóc: Kéo, lược...

	- Tranh gợi ý: Gian hàng bán đồ dùng cắt tóc

- Các loại  kéo, lược, dầu gội, keo, mát sấy tóc…
	
	
	x
	

	
	
	
	
	- Cửa hàng bán quân trang bộ đội

	- Tranh gợi ý: Gian hàng thực phẩm.bán quân trang, tư trang

- Các loại  quần áo, trang phục , mũ tai bèo, ba lô, dép cao su…
	
	
	
	x

	2
	Góc xây dựng
	
	- Trẻ có kỹ năng xây được mô hình vườn hoa, lắp ghép hàng rào…

- Trẻ có kỹ năng xây theo mẫu, biết phối hợp, thỏa thuận với nhau trong khi chơi
	- Xây vườn rau sạch
	- Tranh gợi ý vườn hoa
- Các dụng cụ xây dựng.

	x
	
	
	

	
	
	
	- Trẻ bước đầu có kỹ năng xây khu nhà cao tầng,  thực hiện được các thao tác xây cơ bản.

- Biết phân công vai chơi và có cách chơi phối hợp với từng vai chơi.

- Biết nhận và thể hiện vai chơi và giao tiếp trong nhóm chơi
	- Xây công viên khu chung cư
	- Các dụng cụ xây dựng: Bay, xẻng, bàn xoa, xô chậu, bình tưới cây.

- Gạch đồ chơi lắp ghép.

- Tranh ảnh mẫu gợi ý các kiểu nhà, đồ chơi , khu vui chơi giải trí…

	
	x
	x
	

	
	
	
	- Biết bố trí hợp lý khuôn viên để xây dựng:  bãi để xe tăng, pháo, sân chơi, khu vực tập luyện, nhà ăn, nhà nghỉ…
	- Xây doanh trại bộ đội
	- Tranh ảnh mẫu gợi ý  mô hình doanh trại bộ đội.
- Các nguyên liệu là đồ chơi như: lõi chỉ, hoa, cây cảnh, vỏ hộp sữa chua để trẻ xếp hàng rào, xếp ghế ngồi.

- Đồ chơi: pháo, xe tăng, ô tô…
	
	
	
	x

	3
4
	Góc

học tập
Góc khám phá
	Toán
	- Rèn kỹ năng đếm cho trẻ
	- Trẻ đểm số lượng các đối tượng và nối với chấm tròn tương ứng


	- Bảng chơi đếm và nối số lượng tương ứng., dụng cụ, trang phục, sản phẩm nghề.
	x
	x
	x
	x

	
	
	
	- Rèn kĩ năng thêm bớt trong phạm vi 2
	- Trẻ đếm và thêm hoặc bớt các đối tượng để tạo thành nhóm có số lượng bằng 2

	- Bảng chơi

- Lô tô các loại đồ dùng trang phục, sản phẩm nghề
	x
	x
	x
	x

	
	
	
	- Rèn kỹ năng sắp xếp các đối tượng theo quy tắc
	- Trẻ lựa chọn và xếp các lô tô các loại đồ dùng theo quy tắc cho trước
	- Bảng chơi “Bé xếp giỏi”
	x
	x
	x
	x

	
	
	
	- Rèn óc phán đoán, logic cho trẻ 
	- Trẻ lăn xúc xắc để tìm số bước chân mình được đi và chọn con đường nào về được doanh trại, bệnh viện, trường học.. 
	- Bảng chơi “tìm đường”
	
	
	x
	x

	
	
	
	- Rèn kỹ năng quan sát và sắp xếp cho trẻ.
	- Lựa chọn các mảnh ghép có gắn số để ghép tạo thành bức tranh theo mẫu
	- Tranh ghép: Sản phẩm các nghề, đồ dùng của các nghề.
	
	
	x
	x

	
	
	
	- Trẻ biết quan sát, nhận xét và phân loại các loại đồ dùng dụng cụ, sản phẩm nghề.
	- Trẻ phân loại đồ dùng theo từng nhóm trên bảng chơi
	 - Lô tô các loại đồ dùng, sản phẩm các nghề
	x
	x
	x
	x

	
	
	Góc Steam
	S: Khoa học: Trẻ biết cấu tạo của các bộ phận trên cơ thể mình; các sợi tóc trong mái tóc
T: Công nghệ: Dùng clip, tranh ảnh đe tìm hiểu về cac skieeur tóc, cấu tạo tóc: sử dụng kéo đẻ tạo mẫu tóc

E: Chế tạo: Sử dụng các kỹ năng cắt, dán, ghép để tạo ra một mái tóc trẻ muốn.

A: Nghệ thuật; Vẽ khuôn mặt, trang trí các bộ tóc cho khuôn mặt; trang trí các bộ tóc cho khuôn mặt; tô, vẽ trang trí cho bức tranh thêm sinh động.

M: Toán: Hình thành cac skhais niệm sơ đẳng: hình tròn…(Khuôn mặt); phía trên; kích thước: dài, ngắn…
	Dự án  Nhà tạo mẫu tóc tài năng
	- Giao nhiệm vụ cho trẻ quan sát kiểu tóc của mọi người trong gia đình
- Sưu tầm ảnh chân dung mái tóc dài và ngắn

- 3 búp bê có 3 kiểu tóc khác nhau: tóc dài, tóc xoăn, tóc ngắn…

- Các NVL: cành cây khô, dây thừng, dây dứa…

Kéo, hồ, băng dính 2 mặt, lá cây, dây kim tuyến sắt…

- Giá để tranh

- Sản phẩm của trẻ

· Giấy A3
	
	
	
	

	5
	Góc

Sách truyện
	
	- Biết cách lật giở sách 

- Biết kể lại chuyện qua tranh ảnh

- Giúp trẻ phát triển ngôn ngữ


	-  Đọc thơ, Kể chuyện theo tranh

- Làm anbum tăng cô giáo , tặng chú bộ đội

- Xem tranh  về công việc của các bác công nhân xây dựng, bác nông dân, cô giáo, các chú bộ đội…

- Xem sách báo , tranh ảnh về 1 số nghề , đồ dùng, dụng cụ 1 số nghề


	- Tranh kỹ năng xem sách 

- Sách báo , tranh ảnh về 1 số nghề , đồ dùng, dụng cụ 1 số nghề…

-Một số tranh truyện: bác nông dân


	x
	x
	x
	x

	6
	Góc nghệ thuật
	Tạo hình
	- Trẻ được rèn một số các kỹ năng tạo hình: Vẽ , tô màu, dán..

- Phát triển óc sáng tạo, trí tưởng tượng của trẻ.


	- Vẽ, tô mầu, xé dán trang trí đồ dùng của nghề..

- Trang trí, lầm bưu thiếp, làm quà tặng chú bộ đội

- Làm đồ dùng đồ chơi, hoa, quà tặng bạn, tặng chú bộ đội, tặng cô giáo…
	- Tranh chủ đề.

- Giấy, tranh, bút chì, màu sáp, đất nặn.

- Giấy màu, đề can vụn, xốp vụn, len, giấy vo, hoa khô, lá khô, mơ, thiếp....
	x
	x
	x
	x

	7
	Góc thể chất
	Chơi vận động tinh  - vận động thô
	- Trẻ có kỹ năng thực hiện các vận động.

- Đoàn kết, tự tin, dũng cảm thực hiện cùng bạn.
	- Trải nghiệm đôi chân trên các nguyên liệu khác nhau.

- Cắt dán hàng rào

- Xếp chồng 8-10 hộp

- Bò theo hướng thẳng trong đường hẹp
- Tung và bắt bóng với cô bằng 2 tay

	- Con đường, làm bằng các nguyên liệu khác nhau.

-  Giấy, kéo, keo...
- Bóng
- Hoa thể duch
- Hộp....
	x
	x
	x
	x

	7
	Góc thiên nhiên
	Chăm sóc cây
	- Trẻ biết lấy nước tưới cho cây, nhỏ cỏ trong bồn hoa,biết nhặt lá cây rụng..

- Biết phân biệt cây và cỏ
- Trẻ hứng thú tham gia chơi cùng bạn, yêu quý cây xanh, giữ gìn vệ sinh cá nhân, vệ sinh môi trường
	- Bé chăm sóc cây.
	- Dụng cụ chăm sóc cây: bình tưới cây, xô…
	x
	x
	x
	x


VI. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG HỌC CHI TIẾT NHÁNH 1: Bé làm thợ xây  (Từ 01/12-05/12/2025)

Thứ hai, ngày 01 tháng 12 năm 2025
	Nội dung
	Mục đích – yêu cầu
	Chuẩn bị
	Tiến hành

	PTTC

Bò trong đường hẹp 

3m x 0,4m


	- Trẻ biết bò theo hướng thẳng trong đường hẹp, bò tay nọ chân kia sao cho  không chạm vạch.

- Rèn kĩ năng phối hợp của tay, chân, mắt trong các hoạt động.

+ Trẻ mạnh dạn, tự tin nhanh nhẹn trong khi tập.

- Trong khi tập không chen nhau, xô đẩy nhau trong khi tập.


	- Sân tập sạch sẽ, 
- Trang phục gọn gàng,
- Đồ dùng: xắc xô, thảm làm con đường, bóng, gôn…

	+ HĐ1: Khởi động 

Cho trẻ đi với các kiểu đi (đi thường, đi bằng gút, đi cúi,…) theo tiếng vỗ xắc xô.

+ HĐ2: Trọng động: 

- BTPTC: Tập kết hợp bài hát: Cháu yêu cô chú công nhân
https://youtu.be/NbioGKvlFvk?si=kyryn5smEecWzBdN
+ Đt tay : Tay đưa ra trước quay người sang 2 bờn.

+ Đt chơn: Chân đưa ra phía trước khuỵu gối

+ Đt lườn: Tay đưa lờn cao nghiêng người sang trái, sang phải.

+ Đt bật: Bật chụm tách chân.

(Riêng động tác tay, chân chú ý nhấn mạnh 4 lần x 4 nhịp).

- VĐCB: Bò trong đường hẹp 3m x 0,4m

- Cô làm mẫu lần1

 - Cô làm mẫu lần 2 gồm Cô phân tích động tác

 - Cô cho trẻ lên tập mẫu và nhận xét.

- Cô lần lượt cho trẻ tập theo hình thức thi đua giữa 2 đội.

- Cô quan sát và sửa sai cho trẻ.

- Hỏi trẻ tên bài tập.

- Trò chơi: Sút bóng vào gôn

- Cô giới thiệu tên trò chơi

- Cô giới thiệu cách chơi và tổ chức cho trẻ chơi.

(Chơi 2 lần)

+ HĐ 3: Hồi tĩnh

Cho trẻ đi nhẹ nhàng 2-3 vòng

	Đánh giá trẻ hàng ngày:

1. Về tình trạng sức khỏe của trẻ
2. Về trạng thái cảm xúc, thái độ và hành vi của trẻ
3. Về kiến thức, kỹ năng của trẻ




    Thứ ba, ngày 02 tháng 12 năm 2025
	Nội dung
	Mục đích – yêu cầu
	Chuẩn bị
	Tiến hành

	PTNT

Tìm hiểu nghề xây dựng

	- Trẻ biết được công việc của nghề xây dựng, và biết được một số đồ dùng  và sản phẩm làm ra từ nghề xây dựng .
- Phát triển kĩ năng nhận biết của trẻ, thông qua việc đàm thoại với trẻ.
- Trẻ yêu quý, kính trọng các cô, bác nghề xây dựng  và  trân trọng những sản phẩm do các cô các bác làm ra.

	- tranh 1: công việc của nghề xây dựng
- tranh 2: đồ dùng nghề xây dựng
- tranh 3: các ngôi nhà

	* HĐ1: Ổn định tổ chức
Hát bài: “Cháu yêu cô chú công nhân”
https://youtu.be/NbioGKvlFvk?si=kyryn5smEecWzBdN
- Chúng mình biết cô chú công nhận làm những việc gì không?

* HĐ2: Quan sát, đàm thoại 

- Tranh 1: Cô cho trẻ xem tranh chú công nhân xây dựng đang xây nhà.
https://www.canva.com/design/DAG5nCFUZ1g/36SHIJqlHB5d68hp9cqYfQ/edit?utm_content=DAG5nCFUZ1g&utm_campaign=designshare&utm_medium=link2&utm_source=sharebutton
+ Chú công nhân đang làm gì?
+ Chú công nhân trong bức tranh làm nghề gì?
+ Chú thợ xây mặc quần áo màu gì? Đội mũ màu gì?
+ Chú đang cầm cái gì để xây nhà?
+ Ngoài cái bay ra thì chú thợ xây còn cần những dụng cụ gì nữa để xây nhà?
- Tương tự với 2 tranh còn lại

- Giáo dục trẻ giữ gìn các sản phầm của các chú thợ xây làm ra
- Giáo dục trẻ kính trọng, yêu mến các cô chú thợ xây, kỹ sư.
* HĐ3: Trò chơi  : “Nối tranh”

 - Cô nêu luật chơi, cách chơi: Chia lớp thành 2 đội, trong thời gian bản nhạc, đội nào nối nhanh nhất, đúng nhất đội đo giành chiến thắng.
https://youtu.be/-YqXGNHQPxc
- Tổ chức cho trẻ chơi.
- Nhận xét, tuyên dương

	Đánh giá trẻ hàng ngày:

1. Về tình trạng sức khỏe của trẻ
2. Về trạng thái cảm xúc, thái độ và hành vi của trẻ
3. Về kiến thức, kỹ năng của trẻ




   Thứ tư, ngày 03 tháng 12 năm 2025
	Nội dung
	Mục đích – yêu cầu
	Chuẩn bị
	Tiến hành

	PTTM

Vẽ dụng cụ nghề xây dựng 


	- Trẻ biết cầm bút bằng 3 ngón tay để vẽ dụng cụ nghề xây dựng.

- Dùng các kỹ năng vẽ để vẽ một số dụng cụ nghề xây dựng và tô màu không chờm ra ngoài tạo ra những sản phẩm đẹp.

- Trẻ biết nâng niu và giữ gỡn sản phẩm đẹp và chia sẻ.


	- Sáp màu tranh mẫu của cô, băng nhạc “cháu yêu cô chú công nhân”


	+ HĐ1 : Hát “ Cháu yêu cô chú công nhân”

https://youtu.be/NbioGKvlFvk?si=kyryn5smEecWzBdN
- Các con vừa hát bài hát gì?
- Ai đã xây những ngôi nhà đẹp ? 

- Chú công nhân dùng những dụng cụ gì để xây nhà ?

+ HĐ1: Bé đoán giỏi

- Cô cho trẻ đoán xem cô có gì? (2-3 trẻ đoán)

- Cô cho trẻ quan sát và giới thiệu các loại dụng cụ nghề xây dựng?

- Dụng cụ này tô như thế nào?

- Tô những màu gì? 

- Muốn vẽ được dụng cụ nghề xây dựng này vẽ như thế  nào?

- Cô khái quát (Cầm bút bằng 3 ngón tay vẽ cân đối cẩn thận bên trong dụng cụ không chờm ra ngoài)

+ HĐ2: Bé nào khéo tay


- Cô hướng dẫn trẻ cách vẽ và tô màu cho đẹp bằng cách gợi ý cho trẻ...

- Khi trẻ thực hiện cô quan sát và gợi ý kịp thời khi trẻ gặp khó khăn.

+ HĐ3: Sản phẩm bé yêu thích

- Cô cho cả lớp cùng trưng bày để quan sát và nhận xét xem bài nào đẹp? Vì sao?

- Với những đồ dùng này con định sẽ làm gì? (cho 3-4 trẻ nêu ý tưởng) 

Cô khen ngợi cả lớp.

	1. Về tình trạng sức khỏe của trẻ

 2. Về trạng thái cảm xúc, thái độ và hành vi của trẻ

3 .Về kiến thức, kỹ năng của trẻ




   Thứ năm, ngày 04 tháng 12 năm 2025
	Nội dung
	Mục đích – yêu cầu
	Chuẩn bị
	Tiến hành

	PTNN

Dạy trẻ đọc thơ: Em làm thợ xây
	- Trẻ nhớ tên bài thơ, hiểu nội dung bài thơ. 
- Trẻ đọc thuộc bài thơ một cách diễn cảm, ngắt nghỉ đúng nhịp, đọc to.

- Qua đó trẻ có thái độ tình cảm yêu quý cô chú công nhân.

	Tranh minh hoạ, băng nhạc bài “Cháu yêu cô chú công nhân”  


	+ HĐ1: Hát “Cháu yêu cô chú công nhân”
https://youtu.be/NbioGKvlFvk
- Cô và trẻ cùng trò chuyện về nghề thợ xây và hỏi trẻ con yêu nghề thợ xây không? Vì sao con yêu? 

- Cô dẫn dắt vào bài thơ.

+HĐ2: Bé nghe cô đọc thơ

- Cô giới thiệu tên bài thơ 

- Cô đọc bài thơ diễn cảm 1-2 lần.

- Lần 3 cô đọc kết hợp với tranh minh hoạ.

- Cô giảng nội dung bài thơ

- Giảng từ  khó: “ Chú thợ”

+HĐ3: Ai trả lời nhanh?

- Tên bài thơ, tên tác giả?

- Bạn nhỏ trong bài thơ làm gì?

- Bạn xây ngôi nhà cho ai?


- Ngôi nhà có đẹp không?

- Cháu có muốn xây những ngôi nhà đẹp như vậy không?

- Muốn làm được vậy thì cháu phải làm gì?

- Cô khái quát ý nghĩa và giáo dục trẻ.

+HĐ3: Bé đọc thơ

- Trẻ đọc luân phiên lớp, tổ, nhóm, cá nhân, trẻ đọc nối tiếp...

- Cô quan sát trẻ đọc và sửa sai cho trẻ chú ý ngắt nghỉ đúng nhịp.

* Kết thúc:  Hát múa bài hát “Thợ xây tý hon”
https://youtu.be/PzAjRlQwjJk?si=zEeHiJOkuuvPYMSk


	Đánh giá trẻ hàng ngày:

1. Về tình trạng sức khỏe của trẻ

 2. Về trạng thái cảm xúc, thái độ và hành vi của trẻ

3. Về kiến thức, kỹ năng của trẻ




Thứ sáu, ngày 05 tháng 12 năm 2025
	Nội dung
	Mục đích – yêu cầu
	Chuẩn bị
	Tiến hành

	PTTM

- Dạy hát : Cháu yêu cô chú công nhân

- Trò chơi AN: Ai nhanh nhất

- Nghe hát : Lớn lên cháu lái máy cày


	- Nhớ tên bài hát, tên tác giả.

- Trẻ nghe và hiểu nội dung bài hát.
- Trẻ hát đúng giai điệu , lời ca của bài hát, hứng thú nghe cô hát và tham gia chơi TC.

- Trẻ yêu quý và biết ơn các cô chú công nhân .


	- Nhạc bài hát : Cháu yêu cô chú công nhân, Lớn lên cháu lái máy cày.

- Xắc xô, 5 vòng thể dục .


	+ HĐ 1: Bé tập làm ca sỹ

- Cô cho trẻ nghe bài hát và hỏi: các con có biết đây là bài hát gì không?

- Cô giới thiệu tên bài hát, tên tác giả.

- Cô hát cho trẻ nghe 1 lần và giảng nội dung bài hát (Nói về tình cảm của một bạn nhỏ dành cho các cô chú công nhân xây dựng và luôn nhớ ơn các cô chú công nhân)
https://youtu.be/NJTMSk5iNDc
- Cô dạy trẻ hát: cả lớp hát nhiều lần, nhiều trẻ lên hát theo nhóm, theo cá nhân, cô sửa sai cho trẻ.

- Hỏi trẻ tên bài hát tên tác giả?( 3-4 trẻ trả lời)

+ HĐ2: Trò chơi âm nhạc “Ai nhanh nhất”
- Cô hướng dẫn trẻ chơi: trẻ đi vòng tròn và hát khi hết nhạc tất cả tìm và đứng nhanh vào vòng tròn ai không tìm được vòng tròn thì phải nhảy lò cò, (Chơi 3-4 lần)
https://youtu.be/PzAjRlQwjJk?si=rMkPpqGath6-LBlh
+ HĐ 3: Nghe hát “Lớn lên cháu lái máy cày”
https://youtu.be/jOLVQ3e4mlk?si=F8D_eICezdooC_oT
- Cô giới thiệu bài hát và hát cho trẻ nghe 2 lần kết hợp cùng với nét mặt, động tác minh họa.

- Hỏi trẻ tên bài hát nghe, tên tác giả.

- Lần 3 cô cho trẻ nghe cùng đứng dậy hát cùng băng của cô

	Đánh giá trẻ hàng ngày:
1. Về tình trạng sức khỏe của trẻ
2. Về trạng thái cảm xúc, thái độ và hành vi của trẻ
3. Về kiến thức, kỹ năng của trẻ




   VI. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG HỌC CHI TIẾT NHÁNH 2: Bé làm bao nhiêu nghề  (Từ 08/12-12/12/2025)

   Thứ hai, ngày 08 tháng 12 năm 2025
	Nội dung
	Mục đích – yêu cầu
	Chuẩn bị
	Tiến hành

	 PTTC

Tung và bắt bóng với cô bằng 2 tay
	- Trẻ biết cầm bóng bằng 2 tay tung bóng cho cô và bắt bóng bằng 2 tay không làm rơi bóng xuống đất.

 -Trẻ mạnh dạn, tự tin nhanh nhẹn trong khi tập.

- Trong khi tập không chen nhau, xô đẩy nhau trong khi tập.


	Sân tập sạch sẽ trang phục gọn gàng, bóng đủ cho trẻ tập.


	*HĐ1: Khởi động 
- Cho trẻ đi vòng tròn với các kiểu đi (đi cúi, đi khom, đi bằng gót chân) tập kết hợp với lời bài hát “Cháu yêu cô chú công nhân”
https://youtu.be/nxGhrY_K8c4?si=DHbR5pUyi12n46b4
* HĐ2: Trọng động: 

- BTPTC: 

+ Tay đưa sang 2 bên (ĐTNM)

+  Chân : Từng chân nâng cao gối 3 , 

+ Bụng - lườn : Xoay người sang 2 bên ,

+ Bật lên cao

Động tác nhấn mạnh: Động tác chân

- VĐCB:  Tung và bắt bóng với cô bằng 2 tay
- Cô làm mẫu lần 1

- Lần 2 kèm phân tích: Cầm bóng bằng 2 tay tung bóng cho cô và bắt bóng bằng 2 tay không làm rơi bóng xuống đất

Trẻ thực hiện: lần lượt 2 trẻ lên thực hiện

(cô động viên khích lệ trẻ tập)

Cô hỏi trẻ tên vận động.

- TCVĐ: Sút bóng vào gôn

+ Cô giới thiệu tên trò chơi.

+ Cách chơi:  Cô chia các con thành 2 đội. Đội bóng xanh và đội bóng đỏ cô đã chuẩn bị khung thành và rất nhiều bóng cho 2 đội. Nhiệm vụ của các con là lấy những quả bóng ở trong rổ và các con đặt ở điểm sút bóng và sút vào gôn.
Luật chơi: thời gian cho các đội là một bản nhạc “Richky – world cup”. Khi bản nhạc kết thúc, đội nào sút được nhiều bóng vào khung thành, đội đó sẽ chiến thắng.
https://youtu.be/dZDj2CnG5dE?si=HLVRe5W9OaEWXKpC
-         Cô nhận xét và kiểm tra kết quả của 2 đội
+ Cho trẻ chơ 2 – 3 lần

* HĐ3: Hồi tĩnh  
Cho trẻ đi nhẹ nhàng 1-2 vòng…

	Đánh giá trẻ hàng ngày:

1. Về tình trạng sức khỏe của trẻ
2. Về trạng thái cảm xúc, thái độ và hành vi của trẻ
3. Về kiến thức, kỹ năng của trẻ




    Thứ ba, ngày 09 tháng 12 năm 2025
	Nội dung
	Mục đích – yêu cầu
	Chuẩn bị
	Tiến hành

	PTNN

Thơ : Các cô thợ
	- Trẻ thuộc thơ, nhớ tên bài thơ, hiểu nội dung bài thơ (Nói về công việc của cô thợ dệt dệt vải hoa, cô thợ may may áo mới nên mẹ bảo phải biết thương cô thợ dệt)

- Trẻ đọc thơ diễn cảm và trả lời câu hỏi rõ ràng mạch lạc, đủ câu .

- Qua bài thơ giáo dục trẻ yêu quý công việc của cô thợ dệt vải.


	- Tranh minh hoạ nội dung bài thơ.

- Nhạc các bài hát về Ước mơ của bé


	* Ổn định tổ chức:

- Cô cho trẻ vận động theo nhạc bài hát 

“Ước mơ của bé”
https://youtu.be/fnsJOinQW94?si=oAcjyy_O1t0MbDnt
Trò chuyện về nội dung bài hát

- Bài hát nói về điều gì?

- Ước mơ sau này lớn lên con thích làm nghề gì?

- Cô dẫn dắt vào bài.

* HĐ1: Cô đọc bé nghe “Các cô thợ” 

- Cô giới thiệu tên bài thơ

- Cô đọc mẫu lần 1 diễn cảm

- Cô đọc lần 2 kết hợp tranh minh hoạ nội dung bài thơ 

- Cô giảng giải nội dung bài thơ : Nói về công việc của cô thợ dệt dệt vải hoa, cô thợ may may áo mới nên mẹ bảo phải biết thương cô thợ dệt.
* HĐ2: Ai trả lời giỏi nhất

- Cô vừa đọc cho lớp mình nghe bài thơ gì?.
- Cô thợ dệt đã dệt gì nhỉ?                                     
- Thế cô thợ may thì may ra những gì các con?
- Và mẹ em bé đã dặn em bé điều gì? (phải biết ơn các cô thợ)
* Giáo dục: Các cô thợ đã vô cùng vất vả để tạo được ra các sản phẩm cho mọi người nên các con phải biết yêu quý tôn trọng và giữ gìn các sản phẩm có trong xã hội.
* HĐ3: Bé đọc thơ “Các cô thợ”

- Cô cho trẻ đọc dưới nhiều hình thức

+ Cả lớp, tổ, nhóm, cá nhân đọc

- Cô chú ý sửa sai, sửa ngọng cho trẻ
- Cô hỏi lại trẻ tên bài thơ, tên tác giả.

- Cho cả lớp đọc lại bài thơ 1 lần.

* Kết thúc

- Cho trẻ hát bài: Cháu yêu cô thợ dệt
https://youtu.be/ZBoHvgi2tI8?si=boziecsGjIVAD4xT

	Đánh giá trẻ hàng ngày:

1. Về tình trạng sức khỏe của trẻ
2. Về trạng thái cảm xúc, thái độ và hành vi của trẻ
3. Về kiến thức, kỹ năng của trẻ




    Thứ tư, ngày 10 tháng 12 năm 2025
	Nội dung
	Mục đích – yêu cầu
	Chuẩn bị
	Tiến hành

	PTTM

Nặn đồ dùng một số nghề
	- Trẻ biết nặn dụng cụ 1 số nghề.

- Trẻ biết sử dụng các kỹ năng đă học : Lăn tròn, lăn dọc, ấn dẹt, miết, uốn cong …đất để tạo hình dáng của một số đồ dùng dụng cụ
- Trẻ yêu cái đẹp và biết giữ gìn sản phẩm của mình
	-  Video về công việc 1 số nghề: xây dựng, nghề nông, nghề giáo viên...

- Mẫu nặn của cô; đất nặn, bảng, đĩa, khăn lau tay...

- Nhạc bài hát: Ước mơ của bé.

	* Ổn định tổ chức: 

- Cho trẻ xem hình ảnh về công việc 1 số nghề: xây dựng, nghề cấp dưỡng, nghề giáo viên.

https://www.canva.com/design/DAG5nbWHPvk/SXc0fQQfyIcWrm6BuLtfiQ/edit?utm_content=DAG5nbWHPvk&utm_campaign=designshare&utm_medium=link2&utm_source=sharebutton
- Thấy gì trên màn hình?

- Mọi người làm gì?

- Người thợ (bác cấp dưỡng; cô giáo) đã dùng gì để làm công việc của mình?

HĐ1: Bé đoán giỏi
- Cô cho trẻ kể 1 số loại đồ dùng trẻ biết?

 - Cô đưa cho trẻ xem cái xô, bát, thước kẻ thật  hỏi trẻ đó là cái gì?

- Hình dáng đồ dùng đó như thế nào?

- Cô đưa một số đồ dùng cô nặn mẫu để trẻ quan sát.

- Hỏi trẻ cái xô hình gì? 

- Muốn nặn cái xô đó thì nặn như thế nào? 

- Cô  nặn mẫu cho trẻ xem cái xô và hướng dẫn trẻ cách nặn: (đầu tiên chia đất ra, sau đó xoay tròn viên đất, ấn bẹt sâu xuống cho đều và mỏng để tạo ra cái xô…Sau đó cô lấy thêm phần đất, cô xoay tròn, lăn dài tạo quai xô. Cuối cùng cô gắn hai đầu vào miệng xô để tạo rá cái xô hoàn chỉnh)

HĐ2: Món quà tặng người thân

- Cô cho trẻ về nhóm để trẻ thực hiện.

- Quan sát hướng dẫn trẻ nặn, gợi ý cho trẻ cách xoay tròn, ấn bẹt để tạo ra cái xô, cái bát, thước kẻ.

- Gợi ý hướng dẫn giúp trẻ nặn nhiều sản phẩm đẹp. 

- Động viên trẻ để trẻ làm sáng tạo

HĐ 3: Ai làm đẹp nhất

- Trẻ mang sản phẩm lên trưng bày

- Cho trẻ nhận xét sản phẩm bạn nào đẹp? Vì sao cháu thấy đẹp?

- Cô nhận xét chung bài cả lớp

- Cô và trẻ hát bài hát: Ước mơ của bé

	Đánh giá trẻ hàng ngày:
1. Về tình trạng sức khỏe của trẻ
2. Về trạng thái cảm xúc, thái độ và hành vi của trẻ
3. Về kiến thức, kỹ năng của trẻ




   Thứ năm, ngày 11 tháng 12 năm 2025
	Nội dung
	Mục đích – yêu cầu
	Chuẩn bị
	Tiến hành

	PTNT

Tìm hiểu nghề nông

	- Trẻ biết được công việc của nghề nông, và biết được một số đồ dùng và sản phẩm làm ra từ nghề nông.
- Phát triển kĩ năng nhận biết của trẻ, thông qua việc đàm thoại với trẻ.
- Trẻ yêu quý, kính trọng các cô, bác nghề nông và  trân trọng những sẩn phẩm do các cô các bác làm ra

	- Tranh vẽ về nghề nông, dụng cụ nghề nông, sản phẩm của nghề nông

- Tranh để trẻ chơi trò chơi

- Nhạc bài hát: Sợi rơm vàng




	*  HĐ1: Ổn định tổ chức

Hát bài: “Sợi rơm vàng”
https://youtu.be/8svnESxlcAY?si=4gr-jGRH7a26tKeB
- Trò chuyện về bài hát

* HĐ2: Trò chuyện
- Bố mẹ cháu làm nghề gì? 

- Ai biết gì về nghề nông?

- Cô cho trẻ xem tranh vẽ về nghề nông. 
https://www.canva.com/design/DAG5ncg8vIg/qdX0Hh_ChEbjpWaQGdd9Gg/edit?utm_content=DAG5ncg8vIg&utm_campaign=designshare&utm_medium=link2&utm_source=sharebutton
- Cô gợi hỏi trẻ trong tranh vẽ về ai? 

- Bác nông dân đang làm gì? (Đang cày ruộng)

- Ngoài việc cày bừa ra thì nghề nông còn làm những công việc gì nữa? 

- Cô cho trẻ xem một số hình ảnh về công việc của cô bác nông dân. 

- Bác nông dân làm ra những sản phẩm gì? 

- Cô khái quát lại:  bác nông dân vất vả để làm ra gạo, rau, quả cho chúng ta ăn và còn nhiều sản phẩm khác như đậu, cây mía, khoai…
- Yêu quý bác nông dân trẻ phải làm gì? 

- Để làm ra những sản phẩm đó thì cô bác nông dân cần có một số dụng cụ nào?

 - Cô cho trẻ xem tranh một số dụng cụ của nghề nông
https://www.canva.com/design/DAG5nbc0nNE/uyBC4sHMPUjePHpQcoCJ5A/edit?utm_content=DAG5nbc0nNE&utm_campaign=designshare&utm_medium=link2&utm_source=sharebutton
- Cô khái quát lại: để tạo ra sản phẩm bác nông dân cần dùng đến nhiều dụng cụ như máy cày, liềm, cuốc…đer giúp bác đỡ vất vả hơn trong công việc

* HĐ3: Trò chơi  

* Trò chơi 1: Kể đủ ba thứ - Cách chơi: Cho trẻ ngồi xuống sàn kể đủ 3 thứ đồ dùng theo yêu cầu của cô. 

- Luật chơi: Trẻ kể đúng được cô tuyên dương

* Trò chơi 2: Nhà nông đua tài.

 - Cách chơi: Cô chia trẻ làm 2 đội lần lượt từng trẻ mỗi đội bật qua 2 vạch chạy đến chọn một sản phẩm hoặc dụng cụ của nghề nông gắn lên bản

- Luât chơi: Trong thời gian bản nhạc, đội nào gắn đúng và nhiều nhất đội đó giành chiến thắng
https://youtu.be/9GiKw1ifqj4?si=gbQ7IQDrsLwvc401
- Cô tổ chức cho trẻ chơi

- Cô kiểm tra kết quả và động viên trẻ.

	Đánh giá trẻ hàng ngày:

1. Về tình trạng sức khỏe của trẻ

 2. Về trạng thái cảm xúc, thái độ và hành vi của trẻ

3. Về kiến thức, kỹ năng của trẻ




    Thứ sáu, ngày 12 tháng 12 năm 2025
	Nội dung
	Mục đích – yêu cầu
	Chuẩn bị
	Tiến hành

	PTTM

Dạy hát: Làm chú bộ đội
	- Cháu hát được theo cô cả bài hát, hiểu được nội dung bài hát. Trẻ hứng thú và hưởng ứng nghe hát. 
 - Rèn và phát triển tai nghe và khả năng cảm thụ âm nhạc. Luyện kỹ năng hát rõ lời, hát đúng giai điệu cho trẻ.
- Trẻ hào hứng tham gia vào hoạt động âm nhạc. Giáo dục yêu quý các chú bộ đội

	Giáo án, đàn, đĩa nhạc bài đi học, hình ảnh  nội dung bài hát, bài nghe hát…

	*Gây hứng thú

- Cô cho trẻ tập dậm chân 1-2 theo đội hình duyệt binh của chú bộ đội.

- Cô giới thiệu bài hát
* HĐ 1: Dạy hát
- Cô hát lần 1kết hợp nhạc:  Giới thiệu  tên bài hát, tên tác giả.
https://youtu.be/KMpQX4wxC98?si=3Zw_4WSrPcKx0oqQ
- Cô hát lại lần 2: đàm thoại kết hợp giảng nội dung bài hát-> qua đó giáo dục trẻ
- Các chú bộ đội đã vất vả canh giữ hòa bình cho chúng ta vậy các con phải làm gì để tỏ lòng biết ơn?
 - Cô dạy trẻ hát từng câu liên tiếp đến hết bài
- Cả lớp hát
- Mời tổ, nhóm, cá nhân lên hát

(Cô chú ý sửa sai cho trẻ )
* Hoạt động 2: Nghe hát bài: “Màu áo chú bộ đội”
- Cô hát cho trẻ nghe.
- Lần 1: (kết hợp đàn) Giới thiệu tên bài hát, tên tác giả.
https://youtu.be/tcsOEuy7lrQ?si=MX_FEXiPCJnLWhJS
- Lần 2: Cả lớp hưởng ứng cùng cô
 *Hoạt động 3: Trò chơi âm nhạc “Nghe hát tìm đồ vật ”.
 - Cô nêu luật chơi và cách chơi
https://youtu.be/Zm9p6ILN5KQ?si=gdZV2IrOJcYZZn5C
- Cô tổ chức cho trẻ chơi (Cô quan sát và động viên khuyến khích trẻ chơi)
Kết thúc: Nhận xét chung

	Đánh giá trẻ hàng ngày:
1. Về tình trạng sức khỏe của trẻ
2. Về trạng thái cảm xúc, thái độ và hành vi của trẻ
3. Về kiến thức, kỹ năng của trẻ




VI. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG HỌC CHI TIẾT NHÁNH 3: Nhà tạo mẫu tóc (Từ 15/12-19/12/2025)

   Thứ hai, ngày 15 tháng 12 năm 2025
	Nội dung
	Mục đích – yêu cầu
	Chuẩn bị
	Tiến hành

	PTTC

Cắt dán hàng rào
	- Trẻ cắt những dải theo nhát một, rời nhau xếp thứ tự thẳng, không chồng lên nhau dán theo vệt chấm hồ.

 - Luyện cách bôi hồ, dán cách đều nhau

- Giáo dục trẻ tự thực hiện tạo nên hàng rào nhiều đẹp


	- Mẫu cô cắt và dán thành một bức tranh. 

- Một dải đả cắt sẳn để làm mẫu dán

 - Giấy , kéo, hồ, khăn lau tay cho trẻ


	*Ổn định - giới thiệu
   - Các con ơi! các bạn Thỏ bệnh không thể nào xây hàng rào cho nhà mình được. Vậy các con hãy cùng nhau đi vào rừng mang củi về xây hàng rào giúp bạn Thỏ nhé (Cô cho trẻ đi vào rừng với các kiểu đi khác nhau)
HĐ 1: Quan sát mẫu
- Xuất hiện bức tranh hàng rào và trò chuyện với trẻ về bức tranh
https://www.canva.com/design/DAG5nYRv2WU/eqBcCA-qTrisuZO_uQdjMQ/edit?utm_content=DAG5nYRv2WU&utm_campaign=designshare&utm_medium=link2&utm_source=sharebutton
HĐ 2. Hướng dẫn cắt:
- Cô cầm băng giấy trên tay trái và lồng kéo vào ngón tay trỏ của tay phải, cắt lưỡi kéo cho trẻ nhìn.
- Nếu cô để dải giấy thẳng hàng trông sẽ ra sao?       

- Bây giờ bạn nào lên cầm các dải giấy cô đã cắt xem sao nhé. Gọi 2-3 trẻ lên cầm. Các con xem có thẳng không?

- Bây giờ cô sẽ cắt lại từng nhát một mỗi nhát cô được một dải giấy. Cô vừa cắt vừa nói: một nhát này... một nhát này...lặp đi lặp lại 3-4 lần.
- Trẻ giơ tay cao lên dùng ngón trỏ và ngón cái thử cắt như thế nào? có được không?
- Khi cắt xong cô sẽ xếp xuống giấy và cô sẽ dán như thế nào? - Cô lấy hồ chấm vào đầu và cuối từng dài giấy cho trẻ xem.
Cô dán thẳng cách đều không khít lại nhau.
HĐ 3. Trẻ thực hiện
- Cho trẻ lấy đồ dùng về bạn ngồi thực hiện

- Cô quan sát, giúp đỡ, động viên trẻ.

HĐ 4. Đánh giá sản phẩm
- Cho trẻ treo sản phẩm lên bảng và nhân xét
- Cô nhận xét sản phẩm đẹp nhất lớp 

- Cho trẻ đi vào rừng tặng hàng rào cho bạn Thỏ   
* Kết thúc


	Đánh giá trẻ hàng ngày:
1. Về tình trạng sức khỏe của trẻ
2. Về trạng thái cảm xúc, thái độ và hành vi của trẻ
3. Về kiến thức, kỹ năng của trẻ 




Thứ ba, ngày 16 tháng 12 năm 2025
	Nội dung
	Mục đích – yêu cầu
	Chuẩn bị
	Tiến hành

	PTNN
Truyện: Bác nông dân


	- Trẻ  nhớ được tên truyện, tên các nhân vật trong truyện, hiểu được nội dung câu chuyện biết sự vất vả , mất nhiều công sức của các bác nông dân mới làm ra hạt thóc , hạt  gạo 

- Phát triển óc tưởng tượng của trẻ, trả lời cô to, rõ ràng mạch lạc
- Thể hiện được tình cảm  của mình  biết yêu quý các bác nông dân  lao động..
 
	- Tranh minh họa truyện, clip các bác nông dân đang gặt lúa chín vàng trên cánh đồng, quang gánh.
- Nhạc bài hát : hạt gạo làng ta
	* Ổn định tổ chức:

- Hát VĐ: Hạt gạo làng ta
https://youtu.be/FhaFjV0DaNg?si=6IQoqHxzJFCkx73u
- Bài hát nói về ai ?  Thuộc nghề gì ?

- Cô dẫn dắt vào câu chuyện 

HĐ1: Bé nghe cô kể chuyện
Cô kể lần 1 bằng lời rõ ràng diễn cảm

- Cô giảng ND truyện các bác nông dân vất vả , mất nhiều công sức mới làm ra hạt thóc , hạt  gạo...

- Cô kể lần 2 bằng tranh minh họa
HĐ2: Đàm thoại
- Cô vừa kể chuyện gì? Trong chuyện có những ai? 

- Các bác nông dân đang làm  gì? 

- Các bác dùng  dụng cụ gì để gặt lúa?

- Các bác làm ra những gì? 

- Các cháu phải làm gì để tỏ lòng biết ơn các bác nông dân?

- GD trẻ biết yêu quý, biết ơn các bác nông dân đã vất vả để làm ra hạt gạo cho chúng ta...
* TC: Gánh  lúa  về nhà
- Chia cả lớp thành 2 đội , trong 1 phút đội nào gánh được nhiều lúa giúp bác nông dân về nhà đội đó thắng.
- Cho trẻ chơi 1-2 lần 
HĐ3: Mình cùng xem phim: 

- Cô cho trẻ xem video nội dung câu chuyện: 

https://youtu.be/dTweWqh_2CM?si=gA2fTUS4pyUB9yHQ


	1. Về tình trạng sức khỏe của trẻ
2. Về trạng thái cảm xúc, thái độ và hành vi của trẻ
3. Về kiến thức, kỹ năng của trẻ




Thứ tư, ngày 17 tháng 12 năm 2025
	Nội dung
	Mục đích – yêu cầu
	Chuẩn bị
	Tiến hành

	PTTM

Dự án nhà tạo mẫu tóc tài năng
	- Trẻ biết tên gọi của các kiểu tóc.
- Biết miêu tả về mái tóc mà trẻ thấy. 
- Biết lợi ích, công dụng của tóc đối với con người.

- Biết bạn trai tóc ngắn, bạn gái tóc dài. Biết tóc mọc ra từ đỉnh đầu.

- Phát triển khả năng quan sát, vốn từ, tri giác có chủ đích
- Hứng thú, tích cực tham gia hoạt động.

	- Hình ảnh các bạn trai, bạn gái trong lớp.
- Hình ảnh mẫu thể hiện 2 kiểu tóc: bạn trai tóc ngắn, bạn gái tóc dài.

-  Nhạc không lời, nhạc đệm bài hát: Chùm tóc xinh
- 3 bạn búp bê có 3 mái tóc khác nhau: tóc dài, tóc xoăn, tóc ngắn (bạn trai)
	1. Ổn định tổ chức, gây hứng thú
Hoạt động 1. Nêu vấn đề

- Trò chuyện khơi gợi trẻ suy nghĩ đến lợi ích của tóc đối với con người.

- Cho trẻ xem hình ảnh của các bạn trong lớp với các kiểu tóc khác nhau.
https://www.canva.com/design/DAG5nftO1R8/mlaC-uTibzVPdZkVBFUfnw/edit?utm_content=DAG5nftO1R8&utm_campaign=designshare&utm_medium=link2&utm_source=sharebutton
- Trò chuyện với trẻ về nội dung của hình ảnh. Khơi gợi cho trẻ về lợi ích của tóc đối với con người.

1. Nội dung

*HĐ 2. Khám phá và tìm giải pháp

- Trò chuyện với trẻ về những kiểu tóc mà trẻ thấy xung quanh mình.

- Các con kể cho cô và các bạn nghe xem các con biết những kiểu tóc nào?
- Con hãy miêu tả về mái tóc con thích/

- Tóc mọc ở đâu?

- Tóc mình thường có màu gì?

- Các bạn gái thường để tóc dài còn các bạn trai để tóc ngắn đúng không?

- Với mái tóc dài của các bạn gái, chúng mình có thể làm gì?

- Các bạn trai tóc cũng có thể vuốt keo và 1 số bạn cũng làm xoăn đấy các con ạ.
- Chuyện gì xảy ra nếu chúng mình không có tóc?

Da đầu của chúng mình sẽ bị bong rát khi đi ra ngoài trời nắng hoặc sẽ rất lạnh nếu trời lạnh đấy. Ngoài ra, tóc còn giúp cho chúng mình đẹp hơn, xinh hơn.

*Tổ chức cho trẻ chơi trò chơi: Về đúng nhóm có đặc điểm mái tóc giống mình

Cô giáo dán 3 bức ảnh về 3 mái tóc ở 3 góc. Cô mở nhạc cho trẻ đi thành vòng tròn. Kết thúc đoạn nhạc, trẻ tìm nhóm có đặc điểm mái tóc giống mình.
+ nhóm tóc dài.

+ Nhóm tóc ngắn.

+ Nhóm tóc xoăn

- Trẻ về nhóm đúng với mái tóc của mình.

- Trẻ cùng quan sát các bạn trong nhóm và thảo luận
+ Các bạn có mái tóc giống mình không?

+ Tóc các bạn như thế nào?

Sau đó, cả nhóm sẽ nói về mái tóc của nhóm mình cho cả lớp cùng nghe

3. Kết thúc

	Đánh giá trẻ hàng ngày:
1. Về tình trạng sức khỏe của trẻ

 2. Về trạng thái cảm xúc, thái độ và hành vi của trẻ

3 .Về kiến thức, kỹ năng của trẻ




   Thứ năm, ngày 18 tháng 12 năm 2025
	Nội dung
	Mục đích – yêu cầu
	Chuẩn bị
	Tiến hành

	PTNT

Dạy trẻ đếm đến 2


	- Trẻ biết cách đếm từng đối tượng có số lượng 2

- Trẻ có kỹ năng đếm theo hàng ngang, từ trái sang phải.

- Trẻ nhanh nhẹn tham gia vào hoạt động và làm theo yêu cầu của cô.
.


	- Mỗi trẻ 2 cái áo, 2 cái quần bằng xốp màu

- Đồ dùng của cô tương tự của trẻ nhưng kích thước to hơn

	+ HĐ 1: Món quà bí mật
- Cô cho trẻ tìm và trả lời xem trong hộp có những quà gì? (cho trẻ đoán)

- Cô tặng cho mỗi bạn 1 hộp quà.

+ HĐ2: Xếp quà tặng bạn

- Cô cho trẻ xếp áo theo hàng ngang và đếm.

- Hỏi trẻ có mấy chiếc áo? Làm thế nào mà con biết? (trẻ trả lời).

- Cô cho trẻ đặt dưới mỗi chiếc áo là 1 chiếc quần và hỏi trẻ có mấy chiếc quần ? Cho trẻ đếm và cho tất cả trẻ làm.

- Cô hướng dẫn cách đếm: đếm từ trái sang phải, lần lượt từng chiếc quần này rồi đến chiếc quần bên cạnh...

- Cho cả lớp đếm nhiều lần, cô quan sát và sửa sai cho trẻ.

+ HĐ 3: Ai đếm giỏi

- Cho trẻ tìm những đồ chơi xung quanh lớp có số lượng 2 và hỏi tại sao con biết cho trẻ đếm cho cả lớp xem và cho trẻ nhận xét.

+ HĐ 4: Kết bạn

- Cho trẻ hát và kết nhóm bạn  là 2 và cho trẻ kiểm tra số bạn đó bằng cách đếm theo hàng ngang và từ trái sang phải, cô kiểm tra và nhận xét.

- Lần 2 kết nhóm 1 bạn trai kết hợp 1 bạn gái

	Đánh giá trẻ hàng ngày:
1. Về tình trạng sức khỏe của trẻ
2. Về trạng thái cảm xúc, thái độ và hành vi của trẻ
3. Về kiến thức, kỹ năng của trẻ 




   Thứ sáu, ngày 19 tháng 12 năm 2025
	Nội dung
	Mục đích – yêu cầu
	Chuẩn bị
	Tiến hành

	PTTM

*Dạy KNVĐ : Cháu yêu cô chú công nhân
* Nghe hát Xe chỉ luồn kim

* Trò chơi AN: Nghe giai điệu đoán tên bài hát

	- Trẻ thuộc bài hỏt, vừa hát vừa kết hợp với vỗ tay theo nhịp và kết hợp dụng cụ âm nhạc.

- Trẻ biểu diễn mạnh dạn, tự nhiên, thể hiện giai điệu bài hát.

- Hứng thú tham gia trò chơi và nghe cô hát.


	 - Đàn, băng nhạc. “Cháu yêu cô chú công nhân”, „Xe chỉ luồn kim”, nhạc chơi trò chơi

	+ HĐ1: Ban nhạc tình bạn

- Cô cho trẻ nghe 1 đoạn nhạc trong bài hát

 “Cháu yêu cô chú công nhân” 
https://youtu.be/DtZiSbkCKME?si=Bcsr5hJMD52RehNS
- Cho trẻ đoán tên bài hát tên tác giả?

- Để bài hát hay hơn chúng mình có thể làm gì?

- Cô giới thiệu vận động vỗ tay theo nhịp.

- Cô vỗ tay mẫu cho trẻ quan sát, sau đó cô dạy trẻ vỗ tay.

(cô quan sát và sửa sai cho trẻ cho trẻ nhận xét bạn vỗ tay theo nhịp  như thế nào?)

- Luân phiên giữa các tổ, các đôi bạn, các nhóm bạn,...

+ HĐ2: Nghe hát “Xe chỉ luồn kim”
- Cô hát cho trẻ nghe 1 lần và giới thiệu tên bài hát, tên tác giả.
https://youtu.be/ALJyj3DmrY4?si=xqWfZ6foRZmVSyjl
- Cô hát cho trẻ nghe lần 2 kết hợp động tác minh hoạ.

- Hỏi trẻ tên bài hát nghe, tên tác giả?

+ HĐ3: Trò chơi AN “Nghe giai điệu đoán tên bài hát”

- Cô giới thiệu cách chơi: cho trẻ nghe bản nhạc và đoán tên bài hát. (Chơi 3-4 lần)
* Kết thúc : Cô cùng trẻ ra vườn chơi.

	Đánh giá trẻ hàng ngày:
1. Về tình trạng sức khỏe của trẻ

2. Về trạng thái cảm xúc, thái độ và hành vi của trẻ

3. Về kiến thức, kỹ năng của trẻ



VI. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG HỌC CHI TIẾT NHÁNH 4: Ngày hội của chú bộ đội (Từ 22/12-26/12/2025)
   Thứ hai, ngày 22 tháng 12 năm 2025
	Nội dung
	Mục đích – yêu cầu
	Chuẩn bị
	Tiến hành

	PTTC-KNXH

Cháu yêu chú bộ đội


	- Trẻ cảm nhận được tình cảm của chú bộ đội dành cho người dân và các cháu thiếu nhi qua một số công việc.

- Thể hiện được tình cảm yêu quý của mình với các chú bộ đội và mong muốn được làm cô chú bộ đội.

- Phát triển ngôn ngữ mạch lạc và diễn đạt cảm xúc khi nói về các chú bộ đội.

- Giáo dục trẻ yêu quí và biết ơn các chú bộ đội
	- Đoạn  phim chú bộ đội giúp người dân thu hoạch lúa, làm đường, dựng nhà.

- Các hình ảnh chú bộ đội với các cháu thiếu nhi.

- Mỗi trẻ một bộ quân phục bộ đội, mỗi trẻ 1 khẩu súng (làm bằng gọng lá chuối có khưa đốt cho trẻ chơi bắn súng)
- Mũ bằng giấy xi măng, ngôi sao cho trẻ dán.

- Nhạc bài hát: “Tập làm chú bộ đội”, “Em thích làm chú bộ đội”, “Chúng tôi là chiến sĩ”, “Chú bộ đội”.


	HĐ1: Ước mơ của bé

+ Chúng mình thấy hôm nay cô có gì đặc biệt?             
 + Nhìn bộ trang phục này con nghĩ đến ai?

- Cô cùng trẻ hát: “Em thích làm chú bộ đội”
https://youtu.be/pAlQbdn0sWA?si=GazoQpU_ZYOx6nKE
+ Các con vừa hát bài hát gì?             

 + Trong bài hát bạn nhỏ thích làm gì nhỉ? 

 + Các con đã được gặp chú bộ đội chưa? Thế bạn nào có bố, mẹ làm bộ đội?

- Cô dẫn dắt vào bài.

HĐ2: Chú bộ đội của em.

-  Cho trẻ xem phim chú bộ đội giúp người dân thu hoạch lúa
https://youtu.be/fFRc0M9sHQ0?si=PyJhgz3qNt3xCrg9
+ Các con thấy gì trong đoạn phim vừa rồi? 

+ Các chú bộ đội làm những công việc đó giúp ai?

+ Vì sao các chú lại làm những công việc đó?

+ Qua hình ảnh trên con có cảm nhận gì?

+ Tình cảm của chú với mọi người như thế nào?

=> Giáo dục: Cô giáo dục trẻ về tình cảm của chú bộ đội đối với người dân. 
- Chuyển tiếp: Cho trẻ đọc và mô phỏng hành động theo bài thơ: “Chú bộ đội của em”

-  Cho trẻ xem hình ảnh chú bộ đội giúp người dân vượt qua lũ.
https://www.canva.com/design/DAG5nriG_IM/_R91ktG0dMjkrmPEbFPjiQ/edit?utm_content=DAG5nriG_IM&utm_campaign=designshare&utm_medium=link2&utm_source=sharebutton
+ Chú bộ đội làm gì?

 + Con có cảm nhận gì khi nhìn hình ảnh này?

- Cho trẻ xem hình ảnh chú bộ đội dạy các bạn học.
https://www.canva.com/design/DAG5nkcup98/_TBe2ij-ZJ_rwLBXpbMizQ/edit?utm_content=DAG5nkcup98&utm_campaign=designshare&utm_medium=link2&utm_source=sharebutton
+ Chú bộ đội đang làm gì?

+ Vì sao chú bộ đội lại dạy các bạn nhỏ học?

+ Các chú thể hiện tình cảm của mình như thế nào khi dạy các bạn?

- Cho trẻ xem hình ảnh chú bộ đội vui chơi cùng các bạn thiếu nhi.
https://www.canva.com/design/DAG5nk5aiyc/X-QW7BfEEkUjti8Q0PJ9rg/edit?utm_content=DAG5nk5aiyc&utm_campaign=designshare&utm_medium=link2&utm_source=sharebutton
+ Chú bộ đội đang làm gì nhỉ? 

+ Con thấy chú chơi với các bạn như thế nào? 

+ Các bạn nhỏ thể hiện tình cảm của mình như thế nào khi chơi cùng chú?

+  Vậy ước mơ của các con sau này lớn lên sẽ làm gì?

+  Để đạt được ước mơ đó con sẽ làm gì?

+ Khi làm chú bộ đội con sẽ làm những việc gì?

=> Cô giáo dục trẻ về ước mơ làm chú bộ đội, làm các công việc  giúp đỡ người dân và các bạn thiếu nhi. Giáo dục trẻ phải cố gắng học giỏi, chăm ngoan, rèn luyện thân thể khỏe mạnh.

HĐ3: Tập làm chú bộ đội.

- Cô tặng cho mỗi trẻ 1 bộ trang phục. Cho trẻ đi lấy và mặc trang phục. (giáo viên hôc trợ trẻ mặc)

- Khi mặc bộ quần áo này con có cảm nhận gì? (Cho trẻ nói lên cảm nhận cảu trẻ)

- Cho trẻ về 3 hàng dọc tập hợp. 

- Cho trẻ tập làm chú bộ đội: chào cờ, quay phải, quay trái, dậm chân tại chỗ….

+ Các con hãy kể tên đồ dùng của chú bộ đội?

+ Các chú bộ đội dùng súng khi nào? 

- Tặng cho mỗi trẻ 1 khẩu súng. Trẻ chọn súng bằng gọng tầu lá chuối, bẻ nút lên nòng theo hiệu lệnh

+ Chuẩn bị: Lăn phải – Bắn

+ Chuẩn bị: Lăn trái – Bắn

+ Chuẩn bị: Trường về phía trước – Bắn.

- Cho trẻ tập bắn súng các tư thế: Trườn sấp, lăn phải, lăn trái...

- Cho trẻ cất súng đúng nơi quy định.

- Hỏi trẻ: Con có cảm nhận gì khi được ra thao trường tập bắn súng như chú bộ đội? 

HĐ4: Món quà tặng chú.

- Con mong muốn sẽ làm gì để thể hiện tình cảm với chú bộ đội?

- Cho trẻ nói ý định của trẻ.

- Cho trẻ lấy đồ dùng về dán trang trí mũ tặng chú bộ đội. 

- Cô bao quát và giúp đỡ trẻ. 

- Cho trẻ đội mũ cùng nhau chụp ảnh lưu niệm.

- Cho trẻ đến thăm doanh trại quân đội với nhạc bài hát: “Chúng tôi là chiến sĩ” kết hợp đi đều.
https://youtu.be/AEqdLCijgj4?si=aGN9-co4a4k72Zh2
Kết thúc.

	Đánh giá trẻ hàng ngày:
1. Về tình trạng sức khỏe của trẻ

2. Về trạng thái cảm xúc, thái độ và hành vi của trẻ

3. Về kiến thức, kỹ năng của trẻ



    Thứ ba, ngày 23 tháng 12 năm 2025
	Nội dung
	Mục đích – yêu cầu
	Chuẩn bị
	Tiến hành

	PTNN

Dạy trẻ kể lại truyện: Bác nông dân

	- Trẻ hiểu nội dung câu chuyện , trẻ nhớ và thể hiện được lời nói hành động các nhân vật và diễn biến của câu chuyện

- Trẻ biết thể hiện giọng của nhân vật theo lời kể

- Trẻ biết tập kể lại câu chuyện cùng cô

- Rèn kỹ năng phát triển ngôn ngữ cho trẻ. Nói đủ câu, rõ ràng, mạch lạc trẻ mạnh dạn tự tin khi tham gia hoạt động 
- Giáo dục trẻ biết vâng lời  người lớn ông bà cha mẹ, cô giáo


	- Nhạc  bài hát “Cháu yêu bà’’

- Tranh cử động nội dung câu chuyện, hoạt cảnh câu chuyện bác nông dân

-Trang phục áo, khăn bác nông dân
	1. Ổn định tổ chức: Cháu yêu bác nông dân

- Cô giới thiệu vào bài
- Bây giờ bác sẽ kể lại câu chuyện: Bác nông dân cho chúng mình nghe nhé
2. Hoạt động 1: Cô kể chuyện cho trẻ nghe 

- Cô kể cho trẻ nghe một lần bằng tranh cử động

3. Hoạt động 2: Đàm thoại

- Cô vừa kể chuyện gì? Trong chuyện có những ai? 

- Các bác nông dân đang làm gì? 

- Các bác dùng dụng cụ gì để gặt lúa?

- Các bác làm ra những gì? 

- Các cháu phải làm gì để tỏ lòng biết ơn các bác  nông dân?

4. Hoạt động 3: Dạy trẻ kể lại câu chuyện: Bác nông dân.
- Cho cả lớp kể 1 lần

- Cho trẻ tập kể theo từng đoạn nối nhau

- Cô giáo là người dẫn chuyện, trẻ kể lại cùng cô

- Cô cho trẻ hóa thân, thể hiện lại giọng kể các nhân vật trong câu chuyện

 - Cô lắng nghe và sửa cho trẻ kể rõ ràng diễn cảm. 

- Cô khuyến khích trẻ đi lấy đồ dùng để tập kể chuyện

* Kết thúc: Trẻ chơi trò chơi: Cuốc đất trồng cây   

	Đánh giá trẻ hàng ngày:
1. Về tình trạng sức khỏe của trẻ
2. Về trạng thái cảm xúc, thái độ và hành vi của trẻ
3. Về kiến thức, kỹ năng của trẻ




   Thứ tư, ngày 24 tháng 12 năm 2025
	Nội dung
	Mục đích – yêu cầu
	Chuẩn bị
	Tiến hành

	PTNT

Ghép đôi


	- Biết ghép đôi từng cặp giống nhau và có mối quan hệ mật thiết với nhau.
- Có kỹ năng quan sát, đếm, xếp tương ứng. Trả lời được câu hỏi của cô.
- Hứng thú tham gia vào hoạt động.

	- Cô: Bài dạy parabol
- Trẻ: Đồ dùng đồ chơi như chén, thìa, đũa, găng tay, dép, bình trà, bàn, ghế. Vở bé làm quen với toán, màu tô.

	Hoạt động 1: Dạy trẻ ghép đôi
- Trò chơi với đôi bàn tay
+ Tại sao lại gọi là đôi tay?
+ Trên cơ thể những bộ phận nào được gọi là đôi
- Cho trẻ chỉ và đếm cùng cô một số bộ phận cơ thể có đôi: Đôi tai, đôi mắt, đôi chân, đôi tay.
+ Vì sao lại gọi là đôi mắt, đôi tai, đôi tay, đôi chân?
=> Những bộ phận cơ thể có số lượng là 2 và giống nhau nên được gọi là đôi.
* Ghép đôi theo cặp giống nhau
- Hôm nay cô và các con sẽ cùng nhau tìm và ghép đôi các đồ vật giống nhau nhé
- Cô cho trẻ quan sát 1 chiếc giày trên máy.
+ Muốn có được 1 đôi giầy thì phaỉ làm sao?
- Cho trẻ chọn thêm 1 chiếc giày giống với chiếc giày mà cô đã cho trẻ quan sát.
+ Vậy 2 chiếc giày giống nhau chúng ta gọi là gì?
=> Những đồ dùng, đồ vật nào giống nhau về kích thước, màu sắc và có số lượng là 2 thì được gọi là đôi.
*  Ghép đôi theo cặp có mối quan hệ mật thiết với nhau
- Cô cho quan sát 1 cái bát ăn cơm.
+ Cái bát dùng để làm gì? Muốn ăn được cơm thì phải làm sao?
- Cho trẻ chọn đồ dùng nào có mối liên quan đến cái bát.
- Cho trẻ quan sát ổ khóa.
+ Muốn mở được ổ khóa thì phải làm sao?
- Cho trẻ chọn đồ vật nào có mối liên quan đến ổ khóa.
- Cho trẻ quan sát ấm pha trà
+ Muốn uống được trà thì phải cần gì?
- Cho trẻ chọn đồ vật nào có liên quan đến ấm pha trà
=> Các đồ dùng, đồ vật tuy không giống nhau nhưng có mối quan hệ mật thiết không thể tách rời thì  gọi là ghép đôi đấy.
* Hoạt động 2: Bé nào giỏi nhất
- TC1: Xếp theo yêu cầu
- Trẻ xếp những đồ dùng hay đồ vật nào có số lượng là 2 và giống nhau về màu sắc và kích thước ra phía trước mặt.
- Trẻ xếp những đồ dùng hay đồ vật nào có số lượng là 2 và có liên quan mật thiết vói nhau ra phía trước mặt.
- TC2: Tìm bạn ghép đôi
- Lần 1: Mỗi bạn đi lấy 1 chiếc găng tay và đeo vào tay phải vừa đi vừa vận động theo giai điệu 1 bài hát. Khi nhạc dừng lại thì các bạn sẽ nhanh mắt nhìn xem ai có chiếc găng tay giống mình và chạy nhanh đến nắm tay bạn để tạo thành đôi bạn thân thiết
- Lần 2 cho trẻ đổi găng tay cho nhau.
*Hoạt động 3: Hoạt động nhóm
- Chia trẻ thành 3 nhóm:
+ Nhóm 1: Nối và tô màu những đồ vật giống nhau.
+ Nhóm 2: Chọn những đồ dùng đồ vật nào được gọi là đôi.
+ Nhóm 3: Nối và tô màu những đồ dùng đồ vật nào ccoss mối liên quan mật thiết với nhau
* Kết thúc: cho trẻ vận động theo bài “Đôi và một”
https://youtu.be/yGKYe2hG5zc?si=45AjkCIeNT4uFcjV


	Đánh giá trẻ hàng ngày:
1. Về tình trạng sức khỏe của trẻ
2. Về trạng thái cảm xúc, thái độ và hành vi của trẻ
3. Về kiến thức, kỹ năng của trẻ




   Thứ năm, ngày 25 tháng 12 năm 2025
	Nội dung
	Mục đích – yêu cầu
	Chuẩn bị
	Tiến hành

	PTTC

Xếp chồng được 8-10 khối không đổ

	- Rèn luyện sự khéo léo của đôi bàn tay, biết phối hợp hoạt động mắt và tay, thích thú khi thấy sự thay đổi của đồ vật.

 - Hình thành khái niệm xếp chồng. 

- Trẻ hứng thú tham gia chơi các  trò chơi.

	- Võ hộp sữa các loại đã được làm sạch (hình chữ nhật, chai, lọ nhựa.) - Các loại quả

 - Truyện tranh: Cô hàng nón - 10 chiếc nón lá. 
	- Ổn định tổ chức: Chơi trò chơi “chồng nụ, chồng hoa” bằng bàn tay

*Hoạt động 1: Xếp tháp cao. 

- Giới thiệu các vỏ hộp sữa: bằng giấy, nhựa, sắt.... 

- Cô cho trẻ xếp tháp cao: Xếp các hộp có cũng chất liệu và kích thước theo yêu cầu càng lên cao càng thu nhỏ 

*Hoạt động 2: Bé nào khéo hơn

- Mở rộng Xếp bậc thang: 

- Cho trẻ xếp chồng các vỏ hộp thành bậc thang. 

- Xếp phối hợp tạo thành người máy: 2 vỏ hợp chữ nhật đứng thành 2 chân, 1 vỏ nhựa xếp chồng lên trên thành hình người (cô giúp trẻ gắn lại thành đồ chơi để trưng bày

- Xếp chồng các đồ vật, đồ dùng sẵn có ở góc chơi: Ví dụ: Xếp mâm ngũ quả, xếp chồng sách.... 

*Hoạt động 3: Kể chuyện 

- Tạo tính huống có nhiều bạn đến thăm lớp: “Các con sẽ xếp bàn ghế mời bạn mình ngồi chơi nhé!” 

- Bé xếp hình theo nhóm. Sau khi xếp xong cho bé đặt bình hoa lên bàn. 

3. Kết thúc: Cho trẻ đi nhẹ nhàng quanh lớp học, sau đó cho trẻ ra ngoài chơi.


	1. Về tình trạng sức khỏe của trẻ

2. Về trạng thái cảm xúc, thái độ và hành vi của trẻ

3 .Về kiến thức, kỹ năng của trẻ




Thứ sáu, ngày 26 tháng 12 năm 2025
	Nội dung
	Mục đích – yêu cầu
	Chuẩn bị
	Tiến hành

	PTTM

Rèn KNAN: “Cháu thương chú bộ đội; Cháu yêu cô chú công nhân”

	- Trẻ hiểu nội dung bài hát. Biết vận động nhịp nhàng, cảm nhận được giai điệu vui tươi, của bài hát qua nét mặt, điệu bộ.

- Biết cách chơi trò chơi. Trẻ hứng thú nghe cô hát.

- Giáo dục trẻ yêu quý công việc của chú bộ đội, chú công nhân

	 - Dụng cụ âm nhạc: đàn, nhạc, dụng cụ âm nhạc

- Nhạc bài hát: “Cháu thương chú bộ đội; Cháu yêu cô chú công nhân”
	 * Ổn định tổ chức 
- Cô cho trẻ dậm chân 1-2 tập hành quân

- Chúng mình đang làm gì?

- Công việc hành quân dành cho ai?

Dẫn dắt vào bài

* Hoạt động 1: Vận động vỗ tay theo nhịp: Cháu thương chú bộ đội
https://youtu.be/3Nb9QphmV_c?si=fQOaFAPXF9fi-VdV
- Cô cho trẻ nghe nhạc: Cháu thương chú bộ đội 

- Trẻ hát 1 lần, cả lớp hát vận động 1-2 lần

- Tổ, nhóm, cá nhân lên biểu diễn (Cô chú ý sửa sai cho trẻ)

- Cô động viên, khuyến khích trẻ.

- Cô cho trẻ nghe và đoán tên bài hát: Cháu yêu cô chú công nhân
https://youtu.be/DtZiSbkCKME?si=tqPaJ6Z7wvl2b2rH
- Cả lớp múa hát vận động 1-2 lần 

- Các nhóm biểu diễn

- Tốp, cá nhân thi đua biểu diễn

- Hỏi trẻ tên bài hát, tên tác giả

* Hoạt động 2:  Nghe hát: “Anh phi công ơi!”
https://youtu.be/a4uTN7rbXHc?si=67IcARh3mapFMlJo
- Cô giới thiệu tên bài hát, tên tác giả

- Cô hát cho trẻ nghe lần 1. Giảng nội dung bài hát: Anh phi công bay trên trời dang đôi cánh bay liệng giữ bình yên cho bầu trời tổ quốc...

- Cô hát cho trẻ nghe lần 2 và mời trẻ lên vận động biểu diễn cùng cô.

*Hoạt động 3: Trò chơi: “Ai nhanh nhất”

- Cách chơi: Cô chuẩn bị 5 ghế và mời 6 trẻ lên đi xung quanh ghế trong vòng bản nhạc, khi nhạc dừng phải nhanh chóng tìm ngồi vào ghế.
https://youtu.be/AEqdLCijgj4?si=eVcDZGFEEwpBB2HB
- Luật chơi: Bạn nào không tìm được chiếc ghế bạn đó sẽ thua cuộc và nhảy lò cò

- Cho trẻ chơi 3- 4 lần

- Cô nhận xét và tuyên dương trẻ.

	Đánh giá trẻ hàng ngày:
1. Về tình trạng sức khỏe của trẻ
2. Về trạng thái cảm xúc, thái độ và hành vi của trẻ
3. Về kiến thức, kỹ năng của trẻ
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